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Phụ lục III
NĂNG LỰC CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Mẫu 5 - Danh mục Giáo trình của ngành Tiếng Anh
	Số TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà Xuất Bản
	Năm Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	Grammar 1
	Khoa Ngoại Ngữ,
trường Đại Học Công Nghiệp Tp HCM
	
	2008
	
	Ngữ  pháp 1

	2
	Sounds English: A Pronunciation Practice Book
	J. D. O’Connor – Clare Fletcher
	Longman
	1989
	
	Luyện âm 1


	3
	Grammar 2
	Khoa Ngoại Ngữ,
trường Đại Học Công Nghiệp Tp HCM
	
	2008
	
	Ngữ pháp 2

	4
	Interactions 2. Listening/ Speaking . Silver Edition
	Tanka. J ; Linda. R. B.
	
	
	
	Nghe 1

	5
	Interactions 2. Listening/ Speaking. Silver Edition 
	Tanka. J ; Linda. R. B.
	
	
	
	Nói 1

	6
	Interactions 2. Reading . Silver Edition
	Hartmann.P; Kirn. E. 
	
	
	
	Đọc 1

	7
	Effective Academic Writing
	Savage. A. ; Shafiei. M. 
	Oxford

University Press
	
	
	Viết 1

	8
	Interactions 2. Listening/ Speaking . Silver Edition.
	Tanka. J ; Linda. R. B.
	
	
	
	Nghe 2 

	9
	Interactions 2. Listening/ Speaking . Silver Edition
	Tanka. J ; Linda. R. B.  
	
	
	
	Nói 2 

	10
	Interactions 2. Reading . Silver Edition
	Hartmann.P; Kirn. E. 
	
	
	
	Đọc 2

	11
	Effective Academic Writing
	Savage. A. ; Shafiei. M
	Oxford University Press
	
	
	Viết 2

	12
	Listening/ Speaking . Silver Edition
	Hanreddy. J; Whalley. E. Mosaic 1. 
	
	
	
	Nghe 3

	13
	Listening/ Speaking . Silver Edition
	Hanreddy. J; Whalley. E.  Mosaic 1. 
	
	
	
	Nói 3

	14
	Reading . Silver Edition
	Wegmann. B. ; Knezevic. M. Mosaic 1. 
	
	
	
	Đọc 3

	15
	Effective Academic Writing
	Savage. A. ; Shafiei. M. 
	Oxford University Press
	
	
	Viết 3

	16
	British and American Culture 
	Nguyễn Khánh Du
	
	2008
	
	Văn hóa Anh-Mỹ

	17
	Morphology
	Khoa Ngoại Ngữ,
Trường Đại Học Công Nghiệp Tp HCM
	
	2008
	
	Hình vị học

	18
	English Language Teaching Methodology 1
	Khoa Ngoại Ngữ, 
rường Đại Học Công Nghiệp Tp HCM
	
	2008
	
	Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 1

	19
	English Phonetics and Phonology
	Peter Roach
	CUP
	1991
	
	Ngữ âm và âm vị học 

	20
	English and American Literature
	Nguyễn Khánh Du, Khoa Ngọai Ngữ
	
	2006
	
	Văn học Anh – Mỹ
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